
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LẠC PHƯỢNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: /TB-UBND 

 

Lạc Phượng, ngày   tháng  01 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực 

Thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghhiệp và môi trường 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã 

 

Căn cứ Quyết số 186/QĐ-UBND ngày 15/01/2026 của UBND thành phố 

Hải Phòng về việc công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành 

lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường; 

Uỷ ban nhân dân xã Lạc Phượng thực hiện niêm yết công khai danh mục 

thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực Thủy sản thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường, thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND 

xã (có phụ lục chi tiết đính kèm) tại Trung tâm phục vụ Hành chính công, cổng 

thông tin điện tử xã Lạc Phượng, địa chỉ: http://lacphuong.haiphong.gov.vn 

Ủy ban nhân dân xã Lạc Phượng thông báo để các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể, các tổ chức, cá nhân có liên quan và toàn thể nhân dân biết, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Trung tâm PVHCC; 

- Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lacphuong.haiphong.gov.vn/


Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ MỚI BAN HÀNH LĨNH 

VỰC THỦY SẢN THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ 

NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG, THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ 

(Kèm theo Thống báo số      /TB-UBND ngày     tháng 01 năm 2026 của  

UBND xã Lạc Phượng) 
 

 

STT 

 

Tên TTHC 

 

Tên VBQPPL 

quy định 

 

Lĩnh 

vực 

Cơ 

qua

n 

Có 

thẩ

m 

quyền 
quyết 
định 

Đơn 

vị 

trực 

tiếp 

thực 

hiện 

 

 

 

 

1 

 

 

Cấp văn bản 

chấp thuận khai 

thác loài thủy sản 

nguy cấp, quý, 

hiếm (vì mục 

đích bảo tồn, 

nghiên cứu khoa 

học, nghiên cứu 

tạo nguồn giống 

ban đầu, hợp tác 

quốc tế) 

Luật thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

- Thông tư số 

88/2025/TT-BNNMT 

ngày 31/12/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường Hướng 

dẫn về bảo vệ và phát 

triển nguồn lợi thủy sản 

(viết tắt là Thông tư số 

88/2025/TT-BNNMT 

ngày 31/12/2025) 

 

 

 

Thủy 

sản 

 

 

 

Ủy ban 

nhân 

dân cấp 

xã 

 

 

 

Ủy 

ban 

nhân 

dân 

cấp xã 

 
 

 

 

 

2 

 

Công nhận và 

giao quyền quản lý cho tổ chức 

cộng đồng (thuộc 

địa bàn từ 02 xã 

trở lên) 

Luật thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

Thông tư số 88/2025/TT- 

BNNMT ngày 

31/12/2025 

 

 

 

Thủy 

sản 

 

 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

 

 

Ủy ban 

nhân 

dân 

cấp xã 



 
 

 

 

3 

 

Sửa đổi, bổ sung 

nội dung quyết 

định công nhận 

và giao quyền 

quản lý cho tổ 

chức cộng đồng 

- Luật thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

Thông tư số 88/2025/TT- 

BNNMT ngày 

31/12/2025 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký tàu 

cá, tàu phục vụ 

nuôi trồng thủy 

sản 

- Luật thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

- Thông tư số 

02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 của Bộ 

Nông nghiệp và Môi 

trường Quy định về đăng 

kiểm viên tàu cá; bảo 

đảm an toàn kỹ thuật; 

đăng ký, xóa đăng ký tàu 

cá, tàu công vụ thủy sản, 

tàu phục vụ nuôi trồng 

thủy sản; treo cờ và đánh 

dấu tàu cá, tàu phục vụ 

nuôi trồng thủy sản; nhập 

khẩu tàu cá; phân loại 

cảng cá; công bố mở, 

đóng cảng cá (viết tắt là 

Thông tư số 02/2026/TT- 

BNNMT ngày 

01/01/2026) 

 

 

 

Thủy 

sản 

 

 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

 

 

Ủy ban 

nhân 

dân 

cấp xã 

 

 

 

5 

Cấp lại giấy 

chứng nhận đăng 

ký tàu cá, tàu 

phục vụ nuôi 

trồng thủy 

sản 

- Luật thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

- Thông tư số 

02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 

 

 

 

Thủy 

sản 

 

 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

 

 

Ủy ban 

nhân 

dân 

cấp xã 



 

 

 

6 

Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký 

tạm thời tàu cá, tàu phục vụ 

nuôi 

trồng thủy sản 

Luật thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

- Thông tư số 

02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 

 

 

 

Thủy 

sản 

 

 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

 

 

Ủy ban 

nhân 

dân 

cấp xã 

 

 

 

7 

Xóa đăng ký tàu 

cá, tàu phục vụ 

nuôi trồng thủy 

sản 

Luật thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

- Thông tư số 

02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 

 

 

 

Thủy 

sản 

 

 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

 

 

Ủy ban 

nhân 

dân 

cấp xã 

 

 

8 

Cấp giấy phép 

nhập khẩu tàu 

cá, thuê tàu trần 

Luật thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

- Thông tư số 

02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 

 

 

 

Thủy 

sản 

 

 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

 

 

Ủy ban 

nhân 

dân 

cấp xã 

 

 

 

 

9 

Công bố mở 

cảng 

cá loại I, loại I 

Luật thủy sản số 

18/2017/QH14 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật số 

146/2015/QH15. 

Thông tư số 

02/2026/TT-BNNMT 

ngày 01/01/2026 

 

 

 

Thủy 

sản 

 

 

 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 

 

 

Ủy ban 

nhân 

dân 

cấp xã 
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